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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN

Số:           /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hưng Yên, ngày      tháng      năm  2026



TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28/11/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Về cơ sở chính trị, pháp lý

- Căn cứ điểm b, khoản 7 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
số 72/2025/QH15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh "b) Quyết định chính sách, biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương; phát triển văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao tại địa phương theo quy định của pháp luật";

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số
87/2025/QH15 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:  “…c) Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”;

- Căn cứ điểm l, khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số
89/2025/QH15. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp “Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương”;

- Căn cứ điểm h, khoản 1, Điều 83 Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15.
Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa:
“h) Hỗ trợ nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể, người trực tiếp trông
coi di tích lịch sử - văn hóa, cá nhân chủ sở hữu di sản tư liệu được UNESCO ghi danh theo quy định của pháp luật”. 

- Căn cứ khoản 2, Điều 99 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28/11/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hoá: “2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích, người trực tiếp trông coi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn không là đơn vị sự nghiệp công lập, mức chi do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương; đối với các di tích nằm trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, mức chi do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với phần di tích trên địa bàn”.

2. Về cơ sở thực tiễn

Sau sáp nhập, việc rà soát, hệ thống hóa, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương là cần thiết nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách trên toàn tỉnh. Qua rà soát và căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, cho thấy sự cần thiết để tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương chấp thuận cho xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Hiện tỉnh lưu giữ 3.716 di tích, có 06 di tích, khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; có 284 di tích, cụm di tích xếp hạng quốc gia; 892 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh; 2.236 di tích trong danh mục kiểm kê. Qua khảo sát và báo cáo từ 73/104 xã, phường trên địa bàn tỉnh, các di tích đã bố trí được người trông coi, nhưng chưa được thường xuyên, cụ thể: tại 03 di tích, khu di tích quốc gia đặc biệt: có 14 người trông coi di tích, có 09 người được hỗ trợ kinh phí (mức cao nhất: 3.000.000đ/người/tháng); tại 203 di tích quốc gia: có 273 người trông coi di tích, có 64 người được hỗ trợ kinh phí (mức cao nhất: 4.500.000đ/người/tháng; mức thấp nhất: 80.000đ/người/tháng); tại 577 di tích xếp hạng cấp tỉnh: có 695 người trông coi di tích, có 44 người được hỗ trợ kinh phí (mức cao nhất: 1.000.000/người/tháng; mức thấp nhất: 100.000đ/người/tháng). Di tích có nhiều người trông coi nhất là 11 người/1 cụm di tích; các di tích khác trung bình có 01-02 người/01 di tích. Số người trông coi tại các di tích được hỗ trợ rất ít và bằng nhiều nguồn khác nhau: từ ngân sách địa phương; trích từ nguồn công đức của di tích hoặc do nhân dân đóng góp. Tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ cho người trông coi không được thường xuyên, một số địa phương hiện tạm dừng chi trả cho người trông coi do nguồn thu từ công đức không đủ. 
Trên thực tế, hoạt động của Ban quản lý di tích cấp cơ sở còn hạn chế, thường chỉ phát huy khi tu bổ di tích hoặc tổ chức lễ hội. Việc quản lý và bảo vệ cũng như phát huy giá trị di tích ở mỗi địa phương được giao phó gần như toàn bộ cho những người trực tiếp trông coi di tích, là các ông từ, bà vãi, thủ nhang do Ban quản lý di tích cơ sở cử ra, do sư trụ trì của các chùa đảm nhiệm hoặc do tự nguyện. Do đó, trách nhiệm trực tiếp đối với việc bảo vệ, trông coi di tích rất lớn, bao gồm việc đảm bảo an toàn cho di tích, gìn giữ một số lượng lớn di vật, cổ vật và đồ thờ có giá trị, vệ sinh đảm bảo cảnh quan khuôn viên di tích… đòi hỏi những người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích phải có tính tự giác và ý thức trách nhiệm cao. Hiện nay, nhóm đối tượng này hoàn toàn chưa có chế độ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mà chỉ dựa vào nguồn đóng góp tự nguyện rất thấp từ nhân dân hoặc do nguồn từ công đức chi trả. Điều này dẫn đến khó khăn trong đời sống, không ràng buộc được trách nhiệm pháp lý khi xảy ra mất mát cổ vật hoặc sự cố di tích. 
Nhằm động viên, khích lệ đội ngũ trông coi, bảo vệ trực tiếp tại các di tích lịch sử- văn hóa, một số tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí, cụ thể như: Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích được Nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; HĐND tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 03/10/2025 Quy định mức hỗ trợ với người làm việc, người trực tiếp trông coi các công trình ghi công liệt sĩ, Nghĩa trang cán bộ- Người có công và các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 27/5/2026 Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất là cần thiết. Nghị quyết sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất để tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh; bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách địa phương; đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích

Việc xây dựng chính sách hỗ trợ người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là cần thiết nhằm góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh; động viên, khuyến khích người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, trông coi, bảo vệ di tích; tạo sự công bằng, thống nhất trong việc thực hiện chính sách giữa các địa phương; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết

- Dự thảo Nghị quyết được xây dựng bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

- Nội dung Nghị quyết bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh sau sáp nhập, khả năng cân đối ngân sách địa phương; công khai, minh bạch, khả thi, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Đề nghị xây dựng dự thảo

Ngày 24/4/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình văn bản số 881/SVHTTDL-QLVH đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ngày 29/4/2026, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2334/UBND-KGVX về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh. Trong đó giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Nghị quyết.

2. Thành lập Tổ soạn thảo, nghiên cứu xây dựng dự thảo

- Căn cứ Công văn số 2334/UBND-KGVX ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-SVHTTDL ngày 31/6/2026 về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát các quy định pháp luật có liên quan, đánh giá thực tiễn áp dụng chính sách trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập, xây dựng dự thảo Nghị quyết và các tài liệu trong hồ sơ dự thảo theo quy định.

3. Tổ chức lấy ý kiến, đăng tải hồ sơ dự thảo và truyền thông chính sách

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 2125/SVHTTDL-QLVH ngày 21/8/2026 về việc tham gia vào hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị.
- Sở đã thực hiện truyền thông chính sách đối với dự thảo Nghị quyết; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã/phường. Đến hết ngày 30/9/2026, nhận được tổng số 19 ý kiến tham gia, trong đó có 11 ý kiến tham gia của sở, ngành, UBND xã, phường nhất trí với nội dung dự thảo; có 08 sở, địa phương có ý kiến góp ý. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan; đồng thời gửi đăng tải bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý theo quy định tại Văn bản số ……/SVHTTDL-QLVH ngày ……/……/2026.

4. Gửi thẩm định và tiếp thu ý kiến thẩm định

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số ……/SVHTTDL-QLVH ngày ……/……/2026 gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo thẩm định số ……/BC-STP ngày ……/……/2026 đối với dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại Báo cáo số ……/BC-SVHTTDL ngày ……/……/2026.

5. Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Sau khi tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số ……/TTr-SVHTTDL ngày ……/……/2026; đồng thời hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Như vậy, quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết đã được thực hiện bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm 05 điều
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Điều kiện hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ.
- Điều 3. Kinh phí thực hiện.
- Điều 4. Tổ chức thực hiện.
- Điều 5. Hiệu lực thi hành.

2. Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết

1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Đối tượng áp dụng

a) Người trông coi tại các di tích lịch sử- văn hóa đã được xếp hạng di tích/khu di tích quốc gia đặc biệt, di tích xếp hạng quốc gia và di tích xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.  
b) Nghị quyết không áp dụng đối với đối tượng sau: Người trông coi tại các di tích, khu di tích được xếp hạng do đơn vị sự nghiệp công lập quản lý.
Điều 2. Điều kiện hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ

1. Điều kiện hỗ trợ


a) Các di tích lịch sử- văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng di tích, khu di tích quốc gia đặc biệt, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

b) Trưởng Ban quản lý di tích/Tổ trưởng Tổ quản lý di tích tại các địa phương quyết định số lượng người trông coi tại di tích, khu di tích đã được xếp hạng tùy thuộc vào nhu cầu (đối với di tích, khu di tích có từ 02 điểm di tích trở lên, chỉ hỗ trợ 01 người trông coi di tích) và đảm bảo các điều kiện: 
- Có quyết định phân công nhiệm vụ trông coi di tích của Trưởng Ban quản lý di tích/Tổ trưởng Tổ quản lý di tích; được Ban quản lý di tích/Tổ quản lý di tích ký hợp đồng trông coi di tích.
- Là người có uy tín với cộng đồng, có sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm, am hiểu về Luật Di sản văn hóa và các quy định khác của Nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị của di tích;

- Bản thân và gia đình nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy ước, hương ước của địa phương. 
2. Nguyên tắc hỗ trợ 
Hỗ trợ di tích, khu di tích theo Quyết định xếp hạng, không hỗ trợ theo số lượng người trực tiếp trông coi. 
3. Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ hằng tháng đối với từng loại di tích như sau:

a) Đối với di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt: 1.000.000đồng/di tích/tháng.

b) Đối với di tích xếp hạng quốc gia: 800.000đồng/di tích/tháng.

c) Đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh: 500.000đồng/di tích/tháng.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực
- Tính đến hết tháng 9 năm 2026, Hưng Yên có 3.716 di tích, có 06 di tích, khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; có 284 di tích, cụm di tích xếp hạng quốc gia; 892 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh; 2.236 di tích trong danh mục kiểm kê (Không hỗ trợ cho người trông coi tại 03 di tích, khu di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt: Khu di tích Phố Hiến; chùa Keo và khu di tích lăng mộ và các vị vua triều Trần do thuộc quản lý của Ban Quản lý di tích tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập (theo quy định tại khoản 1 Điều 99 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28/11/2025 của Chính phủ).
- Số lượng di tích xếp hạng thay đổi hằng năm. Ước đạt số lượng di tích được xếp hạng thay đổi, cụ thể:
+ Trong 5 năm xếp hạng từ 01- 02 di tích quốc gia đặc biệt.
+ Mỗi năm xếp hạng từ 03- 04 di tích quốc gia.

+ Mỗi năm xếp hạng từ 05- 06 di tích cấp tỉnh. 

- Kinh phí ước tính trong 05 năm (2027- 2031), cụ thể:
+ Năm 2027: 8.114.400.000 đồng/năm.
+ Năm 2028: 8.173.200.000 đồng/năm.
+ Năm 2029:  8.232.000.000 đồng/năm.
+ Năm 2030: 8.302.800.000 đồng/năm.
+ Năm 2031: 8.361.600.000 đồng/năm.
Tổng kinh phí ước tính trong 05 năm: 41.184.000.000 đồng.
 (Có Bảng dự tính ngân sách tỉnh chi hỗ trợ người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong 05 năm kèm theo)
2. Thời gian trình ban hành: Tháng 11/2026.

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ): Không
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(Văn bản gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Các tài liệu khác có liên quan)./.
	  Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (để trình);

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VP UBND tỉnh;

- Các Sở: VHTTDL; Tài chính, Tư pháp;

- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



	
	

	
	


BẢNG DỰ TÍNH NGÂN SÁCH CHI HỖ TRỢ NGƯỜI TRÔNG COI DI TÍCH LÍCH SỬ- VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN TRONG 05 NĂM (2027- 2031)





      


         Đơn vị tính: VN đồng
	Năm
	Di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt 
	Di tích xếp hạng 

quốc gia 
	Di tích xếp hạng

cấp tỉnh 
	Tổng số

	2027
	03 di tích/khu di tích

x1.000.000đ/DT/tháng

= 3.000.000 đ/tháng
	284 di tích

x 800.000đ/DT/tháng

= 227.200.000đ/tháng
	892 di tích

x 500.000đ/DT/tháng

= 446.000.000đ/tháng
	676.200.000

đồng/tháng

	
	3.000.000đ/tháng

x 12 tháng

= 36.000.000đ/năm
	227.200.000đ/tháng

x 12 tháng

= 2.726.400.000đ/năm
	446.000.000đ/tháng

x 12 tháng

= 5.352.000.000đ/năm
	8.114.400.000

đồng/năm

	2028
	03 di tích/khu di tích

x 1.000.000đ/DT/tháng

= 3.000.000 đ/tháng
	287 di tích

x 800.000đ/DT/tháng

= 229.600.000đ/tháng
	897 di tích
x 500.000đ/DT/tháng

= 448.500.000đ/tháng
	681.100.000

đồng/tháng

	
	3.000.000đ/tháng

x 12 tháng

= 36.000.000đ/năm
	229.600.000đ/tháng

x 12 tháng

= 2.755.200.000đ/năm
	448.500.000đ/tháng

x 12 tháng

= 5.382.000.000đ/năm
	8.173.200.000

đồng/năm

	2029
	03 di tích/khu di tích

x 1.000.000đ/DT/tháng

= 3.000.000 đ/tháng
	290 di tích

x 800.000đ/DT/tháng

= 232.000.000đ/tháng
	902 di tích
x 500.000đ/DT/tháng  

 = 451.000.000đ/tháng
	686.000.000 đồng/tháng

	
	3.000.000đ/tháng

x 12 tháng

= 36.000.000đ/năm
	232.000.000đ/tháng

x 12 tháng

= 2.784.000.000đ/năm
	895.000.000đ/tháng

x 12 tháng

= 5.412.000.000đ/năm
	8.232.000.000

đồng/năm

	2030
	04 di tích/khu di tích

x 1.000.000đ/DT/tháng

=  4.000.000 đ/tháng
	293 di tích

x 800.000đ/DT/tháng

= 234.400.000đ/tháng
	907 di tích
x 500.000đ/DT/tháng

= 453.500.000đ/tháng
	691.900.000

đồng/tháng

	
	4.000.000đ/tháng

x 12 tháng

= 48.000.000đ/năm
	234.400.000đ/tháng

x 12 tháng

= 2.812.800.000đ/năm
	453.500.000đ/tháng

x 12 tháng

= 5.442.000.000đ/năm
	8.302.800.000

đồng/năm

	2031
	04 di tích/khu di tích

x 1.000.000đ/DT/tháng

=  4.000.000 đ/tháng
	296 di tích

x 800.000đ/DT/tháng

=236.800.000đ/tháng
	912 di tích
x 500.000đ/DT/tháng

= 456.000.000đ/tháng
	696.800.000

đồng/tháng 

	
	4.000.000đ/tháng

x 12 tháng

= 48.000.000đ/năm
	236.800.000đ/tháng

x 12 tháng

= 2.841.600.000đ/năm
	456.000.000đ/tháng

x 12 tháng

= 5.472.000.000đ/năm
	8.361.600.000

đồng/năm

	Tổng giai đoạn: 2027- 2031
	17.000.000đ/tháng
	1.160.000đ/tháng
	2.255.000.000/tháng
	3.432.000.000

đồng/tháng

	
	204.000.000đ/năm
	13.920.000.000đ/năm
	27.060.000.000đ/năm
	41.184.000.000

đồng/năm


DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA MỘT SỐ TỈNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI TRÔNG COI 

DI TÍCH LỊCH SỬ- VĂN HÓA 

	STT
	Mức đề nghị hỗ trợ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Hưng Yên
	Nghị quyết các tỉnh đã ban hành liên quan đến chính sách

	Tên chính sách: Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

	
	-  Hỗ trợ người trông coi tại di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt: 1.00.000đ/di tích/tháng.
- Hỗ trợ người trông coi tại di tích xếp hạng quốc gia: 800.000đ/di tích/tháng.

- Hỗ trợ người trông coi tại di tích xếp hạng cấp tỉnh: 500.000đ/di tích/tháng.


	1. Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành các Nghị quyết:

Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích được Nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Đối với di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt: 1.000.000đ/người/tháng.

+ Đối với di tích xếp hạng quốc gia: 800.000đ/người/tháng.
+ Đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh: 500.000đ/người/tháng.

	
	
	2. Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 03/10/2025 Quy định mức hỗ trợ với người làm việc, người trực tiếp trông coi các công trình ghi công liệt sĩ, Nghĩa trang cán bộ- Người có công và các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

a) Mức hỗ trợ đối với người làm việc, người trực tiếp trông coi tại các công trình ghi công liệt sĩ, Nghĩa trang Cán bộ - Người có công;

- Mức hỗ trợ cho người làm việc, người trực tiếp trông coi tại các công trình ghi công liệt sĩ, Nghĩa trang Cán bộ; người có công cấp tỉnh: 3.500.000 đồng/người/tháng.

- Mức hỗ trợ cho người làm việc, người trực tiếp trông coi tại các công trình ghi công liệt sĩ cấp xã (trên địa bàn có nghĩa trang liệt sĩ): 2.800.000 đồng/người/tháng.

- Mức hỗ trợ cho người làm việc, người trực tiếp trông coi tại các công trình ghi công liệt sĩ cấp xã (trên địa bàn không có nghĩa trang liệt sĩ): 1.900.000 đồng/người/tháng.

b) Mức hỗ trợ đối với người làm việc, người trực tiếp trông coi di tích 

- Mức hỗ trợ cho người làm việc, người trực tiếp trông coi tại các di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia: 3.500.000 đồng/người/tháng.
- Mức hỗ trợ cho người làm việc, người trực tiếp trông coi tại các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh: 2.800.000 đồng/người/tháng.

	
	
	3. Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 27/5/2026 Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt: 2.500.000 đồng/người/tháng;
- Di tích xếp hạng quốc gia: 2.000.000 đồng/người/tháng;

- Di tích xếp hạng cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/người/tháng.

	
	
	4. Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 09/6/2026 Quy định hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Di tích quốc gia đặc biệt: Không quá 1,3 lần mức lương cơ sở.

- Di tích quốc gia: Không quá 1,0 lần mức lương cơ sở.

- Di tích cấp tỉnh: Không quá 0,8 lần mức lương cơ sở.
- Mức hỗ trợ quy định tại khoản trên là mức tối đa, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ quy mô, diện tích, tầm quan trọng của từng di tích quyết định mức hỗ trợ cụ thể.


DỰ THẢO








